
Biểu số 60/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 61.685.000   39.257.870        64% 81%

I Thu nội địa 40.235.000   26.382.039        66% 85%

1 Thu từ khu vực DNNN 3.820.000     2.479.684          65% 94%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 
14.740.000   9.062.586          61% 96%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5.784.000     4.122.390          71% 101%

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.565.000     4.615.812          70% 86%

5 Thuế bảo vệ môi trường 1.030.000     369.974             36% 82%

6 Lệ phí trước bạ 1.350.000     795.585             59% 60%

7 Thu phí, lệ phí 530.000        356.525             67% 94%

8 Các khoản thu về nhà, đất 3.290.000     1.952.778          59% 53%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100                    87%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 90.000          138.688             154% 124%

- Thu tiền sử dụng đất 2.500.000     1.500.724          60% 37%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 700.000        300.179             43% 59%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước
-               13.087               27163%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 150.000        80.611               54% 13%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của

Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi

trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

505.000        253.111             50% 214%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.730.000     1.630.478          94% 135%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.000            249                    25% 1%

13 Thu khác ngân sách 740.000        662.256             89% 100%

II Thu từ dầu thô -                -                     

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 21.450.000   12.875.831        60% 72%

IV Thu viện trợ

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP
23.679.104   15.744.497        66% 85%

1 Từ các khoản thu phân chia 15.328.104   10.363.172        68% 106%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 8.351.000     5.381.325          64% 61%

  THỰC HIỆN 

09 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2023 

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Đính kèm công văn số  [so]      / STC-NSNN ngày [ng]   tháng [th]   năm 2023 của Sở Tài chính)
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